
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tuần hàng cá tra và đặc sản Đồng Tháp 

tại thành phố Hà Nội năm 2020 

___________ 

Thực hiện Chương trình phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020 

và mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; ý kiến chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 

về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh 

giải ngân vốn đầu tư công; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 22/4/2020 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ 

quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành 

phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2020; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch “Tổ chức Tuần 

hàng cá tra và đặc sản Đồng Tháp tại Thành phố Hà Nội năm 2020” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Quảng bá, giới thiệu sản phẩm an toàn của Đồng Tháp cho người tiêu 

dùng Thành phố Hà Nội, kết nối tiêu thụ hàng hóa tại hệ thống siêu thị Big C và 

các hệ thống phân phối khác tại Hà Nội; góp phần kết nối thương mại, liên kết 

tiêu thụ hàng hóa, quảng bá du lịch Đồng Tháp. 

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán, 

cơ sở sản xuất, cơ sở khởi nghiệp,… (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp cận, nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng Thành 

phố Hà Nội. Từ đó, xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất, kinh doanh đáp ứng 

nhu cầu thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ 

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 09 - 11/10/2020. 
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- Địa điểm: Siêu thị Big C Thăng Long (số 222, đường Trần Duy Hưng, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).  

- Quy mô: 04 khu gian hàng.  

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Ban Tổ chức 

- Chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương Đồng Tháp và Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp. 

- Đơn vị phối hợp: Tập đoàn Central Retail Việt Nam.  

2. Thành phần tham dự 

- Mời đại diện Bộ Công Thương, Vụ Thị trường trong nước. 

- Mời lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp. 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

- Mời đại diện các đơn vị thành phố Hà Nội: đại diện Thành ủy, Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy. 

- Mời đại diện Tập đoàn Central Retail Việt Nam. 

- Mời đại diện Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro). 

- Mời các hệ thống phân phối tại Hà Nội: chợ đầu mối cá Yên Sở, chợ 

đầu mối Minh Khai, chợ đầu mối phía Nam Hà Nội, hệ thống Siêu thị 

Co.opmart, hệ thống siêu thị Vinmart, hệ thống cửa hàng: Co.op Food, Sói Biển, 

Bác Tôm, Clever Food, Big Green, Dalat Mart, Michi Mart. 

- Các đơn vị tỉnh Đồng Tháp: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm xúc tiến Thương mại, Du 

lịch và Đầu tư; cơ quan cấp huyện: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có 

doanh nghiệp tham gia. 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (danh sách đính kèm). 

- Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. 

- Báo, Đài Truyền hình tại thành phố Hà Nội. 

IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN 
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Tuần hàng có các nội dung chính: (1) Lễ khai mạc; (2) Tổ chức kết nối 

trực tiếp với hệ thống siêu thị Big C về tiêu thụ hàng hóa; (3) Ký kết đưa hàng 

vào các hệ thống phân phối tại Hà Nội: Big C, Hapro, chợ đầu mối; (4) Trưng 

bày, giới thiệu sản phẩm sản phẩm từ cá tra, trình diễn các món ăn từ cá tra, mời 

dùng thử và bán sản phẩm; (5) Trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm đặc 

sản Đồng Tháp. Cụ thể như sau: 

1. Lễ khai mạc  

- Thời gian: 8:30 đến 10:30 ngày 09/10/2020 (thứ Sáu). 

- Chủ trì: Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Sở Công Thương Đồng Tháp. 

- Nội dung: 

+ Văn nghệ chào mừng; 

+ Phát biểu chào mừng và khai mạc; 

+ Ký kết các ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương Đồng Tháp và Sở 

Công Thương Thành phố Hà Nội về hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm tỉnh Đồng 

Tháp vào các hệ thống phân phối tại Hà Nội; 

+ Ký kết hợp tác giữa Big C, Hapro và các doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp; 

+ Nghi thức khai mạc; 

+ Tham quan các gian hàng. 

2. Kết nối trực tiếp với hệ thống siêu thị Big C, Hapro về tiêu thụ 

hàng hóa 

- Thời gian: 13:30 đến 17:00, ngày 09/10/2020. 

- Chủ trì: Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Tổng Công ty Thương mại 

Hà Nội (Hapro), Sở Công Thương Đồng Tháp.  

- Nội dung: Trao đổi, giới thiệu về sản phẩm của doanh nghiệp tỉnh 

Đồng Tháp và nhu cầu tiêu thụ của hệ thống siêu thị Big C, Hapro. 

- Thành phần tham dự: các doanh nghiệp có sản phẩm đạt tiêu chuẩn an 

toàn và có nhu cầu kết nối tiêu thụ với Big C, Hapro. 

3. Trình diễn các món ăn từ cá tra, mời dùng thử 

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 09 - 11/10/2020. 
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- Thực hiện: các doanh nghiệp thủy sản Đồng Tháp.  

4. Trưng bày, giới thiệu sản phẩm Đồng Tháp 

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 09 - 11/10/2020. 

- Khu vực trưng bày: Siêu thị Big C Thăng Long (sảnh ngoài). 

- Sản phẩm, hàng hóa: gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh 

Đồng Tháp, đặc trưng, đặc sản của địa phương, được công nhận là sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP, thực phẩm đạt chuẩn an toàn, các sản 

phẩm có tiềm năng xuất khẩu, như: 

+ Nông, thủy sản tươi, sống: cá, xoài, cam, chanh, ổi,...  

+ Sản phẩm chế biến: các sản phẩm sau gạo như  bột các loại, bún, phở, 

hủ tiếu, miến; bánh phồng tôm; các sản phẩm chế biến từ rau củ quả như trái cây 

sấy, sen, mãng cầu, mứt vỏ trái cây; các sản phẩm giá trị gia tăng khác từ cá tra,… 

+ Sản phẩm thủ công mỹ nghệ để trang trí, làm quà tặng như hương tinh 

dầu, hoa cỏ khô,… 

- Các hoạt động:  

+ Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm. 

+ Thưởng thức trái cây, dùng thử sản phẩm chế biến từ nông thủy sản. 

  5. Các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và thu hút các nhà 

phân phối, siêu thị và người tiêu dùng đến tham quan, tìm hiểu, mua sắm 

hàng hóa 

- Treo phướn, băng-rôn thông tin chương trình tại khu vực Big C Thăng 

Long từ ngày 05 - 12/10/2020. Nội dung: hình ảnh logo Đồng Tháp và siêu thị 

Big C, thời gian, địa điểm tổ chức Tuần hàng, hình ảnh một số thương hiệu hàng 

hóa, du lịch tỉnh Đồng Tháp. 

- Tổ chức các chương trình nghệ thuật (đờn ca tài tử) hàng đêm. 

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm tỉnh Đồng Tháp. 

- Cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan báo, đài đưa tin về Tuần 

hàng và các hoạt động liên quan. 
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- Tổ chức đồng loạt các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản của 

Đồng Tháp tại siêu thị Co.opmart và siêu thị Hapro tại Hà Nội và toàn hệ thống 

siêu thị Big C cùng với sự kiện Tuần hàng. 

 6. Kết nối thương mại sản phẩm, hàng hóa tỉnh Đồng Tháp vào bếp 

ăn quân đội 

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp ký kết hợp tác với đại diện bếp 

ăn quân đội để cung cấp các sản phẩm (gạo, cá).   

V. PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Tập đoàn Central Retail Việt Nam 

- Hỗ trợ mặt bằng, kết nối điện, nước, điểm trữ hàng cho tổ chức và hoạt 

động Tuần hàng tại siêu thị Big C Thăng Long. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương Đồng Tháp tổ chức Lễ khai 

mạc; phiên kết nối trực tiếp với hệ thống siêu thị Big C về tiêu thụ hàng hóa; 

thực hiện công tác truyền thông về Tuần hàng; hoạt động trưng bày, giới thiệu 

sản phẩm Đồng Tháp tại Big C Thăng Long và tổ chức đồng loạt tại hệ thống 

siêu thị Big C và Go! trên toàn quốc. 

2. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy 

Đăng ký, xếp lịch cho Lãnh đạo Tỉnh ủy tham dự. 

3. Sở Công Thương 

- Làm đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. 

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh 

và các đơn vị liên quan lập danh sách khách mời, thiết kế thư mời, gửi thư mời 

và xác nhận tham dự.  

- Lập danh sách doanh nghiệp tham gia và tổ chức thông tin cho các 

doanh nghiệp tham gia Tuần hàng về mục đích, yêu cầu và chuẩn bị sản phẩm 

(đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, quy cách,… ), profile, catalogue quảng bá, 

chào hàng, kết nối, xây dựng hình ảnh kết nối giao thương, du lịch Đồng Tháp. 

Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Tuần hàng để giới thiệu và  kết nối sản 

phẩm với các hệ thống phân phối tại Hà Nội.  
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- Cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan báo, đài đưa tin về 

chương trình. 

- Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Trung tâm 

Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh tổ chức: Lễ khai mạc Tuần hàng 

(xác nhận đại biểu tham dự, các bản ký kết, phát biểu và thực hiện nghi thức 

khai mạc). 

- Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Tổng Công ty 

Thương mại Hà Nội (Hapro), các doanh nghiệp tổ chức phiên kết nối trực tiếp 

với hệ thống siêu thị Big C, Hapro về tiêu thụ hàng hóa; hoạt động trưng bày, 

giới thiệu sản phẩm Đồng Tháp tại siêu thị Big C Thăng Long và tổ chức đồng 

loạt tại hệ thống siêu thị Big C và Go! trên toàn quốc; đảm bảo nguồn hàng cung 

ứng cho siêu thị Big C trong thời gian thực hiện tuần hàng Đồng Tháp trên toàn 

hệ thống tại Việt Nam (từ ngày 09 - 11/10/2020) theo hợp đồng đã ký kết; trình 

diễn các món ăn từ cá tra, mời dùng thử. 

- Phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội thực hiện công tác kết nối các 

kênh phân phối tại Hà Nội và thực hiện các công tác phối hợp với các cơ quan 

liên quan để thực hiện công tác tổ chức Tuần hàng.  

- Phối hợp với đơn vị đủ điều kiện, năng lực thực hiện công tác truyền 

thông, thông cáo báo chí và mời các cơ quan báo đài tại Hà Nội tham dự và đưa 

tin về các hoạt động Tuần hàng.  

- Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

tham dự chương trình. 

- Đón tiếp đại biểu tham dự chương trình; thực hiện công tác hậu cần, ăn, 

nghỉ, đi lại phục vụ đoàn Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tham dự chương trình. 

- Lập và tổng hợp dự toán kinh phí, thực hiện thủ tục chi, thanh toán, 

quyết toán theo quy định hiện hành. 

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh 

- Đăng ký lịch làm việc của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch 

và Đầu tư Tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. 
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- Mời đại diện Bộ Công Thương, Vụ Thị trường trong nước và đại diện 

các đơn vị thành phố Hà Nội.  

5. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh 

- Thực hiện thiết kế, thi công, trang trí Tuần hàng; trưng bày, giới thiệu 

sản phẩm, hàng hóa Đồng Tháp; treo phướn, băng-rôn thông tin chương trình, 

bảng đeo cho Ban tổ chức, doanh nghiệp tham dự Tuần hàng; bàn, ghế khu vực 

ẩm thực; nhân viên phụ trách trực các gian hàng; sân khấu, trang trí, bàn ghế, 

MC, thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc,… phục vụ cho Lễ khai mạc Tuần 

hàng.  

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ giới thiệu về Đồng Tháp biểu diễn tại 

Lễ khai mạc Tuần hàng và chương trình văn nghệ (đờn ca tài tử) hàng đêm. 

- Thực hiện thiết kế, thi công, trang trí các điểm trưng bày, giới thiệu đặc 

sản Đồng Tháp tại siêu thị Co.opmart Hà Đông (tại Tòa nhà CT6 Xa La, số 339 

Quốc lộ 70B, Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông) và siêu thị Hapro 

Food/BRG Mart Bờ Hồ (số 97, Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm) tại Hà Nội. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Giao dịch, phân phối nông sản và phát 

triển du lịch Đồng Tháp tại TP. Hà Nội thực hiện trưng bày, giới thiệu sản 

phẩm, hàng hóa Đồng Tháp, trực gian hàng tại Tuần hàng; thực hiện trưng bày, 

giới thiệu đặc sản Đồng Tháp tại siêu thị Co.opmart Hà Đông và siêu thị Hapro 

Food/BRG Mart Bờ Hồ tại Hà Nội. 

- Vận chuyển sản phẩm, hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại Tuần hàng. 

- Chuẩn bị quà tặng cho đại biểu khách mời Bộ, ngành Trung ương và 

thành phố Hà Nội. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương liên hệ với Cục Quân nhu - Bộ 

Quốc phòng, các bếp ăn quân đội và doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp thực hiện 

công tác tổ chức, chuẩn bị cho buổi ký kết hợp tác cung cấp sản phẩm (gạo, cá) 

vào bếp ăn quân đội.  

- Lập dự toán kinh phí, thực hiện thủ tục chi, thanh toán, quyết toán theo 

quy định hiện hành. 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Sở Công Thương vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, 

tổ hợp tác, hội quán, cơ sở sản xuất, cơ sở khởi nghiệp,… tham gia các hoạt 

động Tuần hàng và đăng ký nhu cầu kết nối với các hệ thống phân phối tại Hà 

Nội (nếu có). 
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7. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán kinh phí, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, cho ý kiến. 

8. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng thông báo và lập danh sách 

các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán, cơ sở sản xuất, cơ sở khởi 

nghiệp,… đăng ký nhu cầu kết nối tiêu thụ với các hệ thống phân phối tại Hà 

Nội, gửi về Sở Công Thương trước ngày 28/9/2020 để tổng hợp và cung cấp cho 

Sở Công Thương Hà Nội gửi các hệ thống phân phối.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan vận động các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, tổ hợp tác, hội quán, cơ sở sản xuất, cơ sở khởi nghiệp,… tham gia chương 

trình và đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho siêu thị Big C, Trung tâm Giao dịch, 

phân phối nông sản và phát triển du lịch Đồng Tháp tại TP. Hà Nội trong thời 

gian thực hiện tuần hàng Đồng Tháp trên toàn hệ thống siêu thị Big C và Go! 

trên toàn quốc và các điểm trưng bày, giới thiệu đặc sản Đồng Tháp tại các siêu 

thị Co.opmart, Hapro tại Hà Nội. 

9. Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán, cơ sở sản xuất, cơ 

sở khởi nghiệp 

- Chuẩn bị sản phẩm, hàng hóa đảm bảo yêu cầu đã đăng ký kết nối tham 

gia Tuần hàng theo thông báo của Ban Tổ chức. 

- Chuẩn bị thông tin về chất lượng, sản lượng, thời vụ, khả năng giao 

nhận hàng hóa, các hồ sơ, giấy tờ chứng minh chất lượng sản phẩm để trao đổi 

với các hệ thống phân phối khi có nhu cầu kết nối. 

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh 

chuẩn bị sản phẩm, hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại Tuần hàng. 

- Thực hiện bán hàng văn minh lịch sự (phong cách, hình ảnh người bán 

hàng, niêm yết giá, cân đong, bao bì, …). Mời khách hàng thưởng thức trái cây, 

dùng thử sản phẩm chế biến từ nông thủy sản. 

- Đối với các doanh nghiệp thủy sản: Chuẩn bị kịch bản và các đầu bếp, 

thiết bị, dụng cụ thực hiện trình diễn cách chế biến các món ăn từ cá tra để đại 

biểu, khách tham quan thưởng thức, trải nghiệm, dùng thử. 

10. Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, 

Cổng Thông tin điện tử Tỉnh  
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Phối hợp thông tin, truyền thông về các hoạt động của chương trình. 

Tham dự, đưa tin. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2020 

đã phân bổ cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh và nguồn 

kinh phí Tái cơ cấu nông nghiệp năm 2020 đã phân bổ cho Sở Công Thương. 

Kế hoạch thay thư mời. Yêu cầu các đơn vị được phân công tổ chức thực 

hiện tốt Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- CT, các PCT/UBND Tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Thành phần tham dự (Mục III.2); 

- Báo ĐT, Đài PTTH ĐT, Cổng TTĐT Tỉnh; 

- Lưu: VT,KT-TNữ. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Phạm Thiện Nghĩa 

 



CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG  

TUẦN HÀNG CÁ TRA  ĐẶC SẢN ĐỒNG THÁP TẠI TP. HÀ NỘI NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số 222 /KH-UBND ngày 25 / 9/2020 của UBND Tỉnh) 

 

 

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 09 - 11/10/2020. 

- Địa điểm: Siêu thị Big C Thăng Long, số 222, đường Trần Duy Hưng, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 

 

Thời gian Hoạt động 

Ngày 05-12/10/2020 

Thực hiện các hoạt động quảng bá, truyền thông cho chương trình 

Ngày 06-08/10/2020 

Lắp dựng gian hàng, triển khai trưng bày các gian hàng, trang trí 

Ngày 09/10/2020 

8g30 – 10g30 Lễ Khai mạc 

13g30 - 17g00 
Phiên kết nối trực tiếp với hệ thống siêu thị Big C, Hapro về tiêu 

thụ hàng hóa 

18g30 – 21g00 Chương trình văn nghệ: Đờn ca tài tử 

8g00 – 22g 

- Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm Đồng Tháp. 

- Trình diễn cách chế biến các món ăn từ cá tra, trải nghiệm, 

dùng thử. 

- Thưởng thức, dùng thử sản phẩm chế biến từ nông thủy sản. 

Ngày 10 - 11/10/2020 

8g00 – 22g 

- Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, sản phẩm Đồng Tháp. 

- Trình diễn cách chế biến các món ăn từ cá tra, trải nghiệm, 

dùng thử. 

- Thưởng thức, dùng thử sản phẩm chế biến từ nông thủy sản. 

18g30 – 21g00 Chương trình văn nghệ: Đờn ca tài tử 
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CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC  

TUẦN HÀNG CÁ TRA  ĐẶC SẢN ĐỒNG THÁP TẠI TP. HÀ NỘI NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số 222 /KH-UBND ngày 25 / 9 /2020 của UBND Tỉnh) 

 

 

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 09 - 11/10/2020. 

- Địa điểm: Siêu thị Big C Thăng Long, số 222, đường Trần Duy Hưng, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 

 

Thời gian Nội dung Đơn vị thực hiện 

8:30 - 9:00   Đón tiếp đại biểu, khách dự 

Sở Công Thương 

Đồng Tháp 

Big C 

9:00 – 9:30 Văn nghệ chào mừng 
TTXTTMDL&ĐT 

Đồng Tháp  

9:30 – 9:35 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự MC 

9:35 – 9:45 
Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Tỉnh Đồng 

Tháp 

Lãnh đạo UBND 

tỉnh Đồng Tháp 

9:45 – 9:55 Phát biểu của Tập đoàn Central Retail Việt Nam Big C 

9:55 – 10:05 

Ký kết ghi nhớ, hợp tác: 

- Ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương 

Đồng Tháp và Sở Công Thương Hà Nội 

- Ký kết hợp tác giữa Big C, Hapro và Doanh 

nghiệp tỉnh Đồng Tháp 

Sở Công Thương 

Đồng Tháp, Sở 

Công Thương Hà 

Nội, Đại diện Big C 

và các doanh nghiệp 

 

10:05 – 10:10 Nghi thức khai mạc Tuần hàng MC 

10:10 - 10:30 

Tham quan gian hàng và dùng thử các sản phẩm 

chế biến từ cá tra và các sản phẩm đặc sản của 

Đồng Tháp 

MC 
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, CƠ SỞ SẢN XUẤT 

THAM GIA TUẦN HÀNG CÁ TRA VÀ ĐẶC SẢN ĐỒNG THÁP 

TẠI TP. HÀ NỘI NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số 222 /KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND Tỉnh) 
_________________________ 

 

STT Tên đơn vị  Tên sản phẩm Địa chỉ cơ sở 

I TRÁI CÂY 

1 HTX Xoài, Ổi Thiên Phú 

Xoài Cát Hòa lộc  

Huyện Cao 

Lãnh 

Xoài cát chu 

Xoài Đài Loan 

Xoài ghép 

Xoài Cát bồ 

Xoài xiêm núm 

2 
Hợp tác xã Xoài Tân 

Thuận Tây 

Xoài Cát chu, xoài tượng da xanh, tượng 

da vàng 
TP Cao Lãnh 

II RAU CỦ 

1 
Cơ sở Nấm Thần Nông 

Việt 
Nấm bào ngư 

Huyện Hồng 

Ngự 

III NHÓM HÀNG TỦ ĐÔNG, MÁT (khô, cá, nem, bì, chả, thịt,…) 

1 

  
Công ty TNHH Hùng Cá 

Cá tra phi lê 
Huyện Thanh 

Bình 
Cá tra cắt khúc 

2 
Công ty TNHH MTV Cỏ 

May Essential 

Cá tra fillet cắt miếng không da 

Huyện Châu 

Thành 

Cá tra fillet cắt miếng còn da 

Cá tra fillet nguyên miếng không da 

Cá tra fillet nguyên miếng còn da 

Cá tra nguyên con cắt khoanh 
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STT Tên đơn vị  Tên sản phẩm Địa chỉ cơ sở 

Chả cá tra nguyên vị 

Chả cá tra hành tiêu 

Chả cá tra thì là 

Chả cá tra hành tiêu hấp 

3 
Công ty Cổ Phần Tô 

Châu 

Cá tra phi lê 

TP Cao Lãnh 

Cá tra cắt khúc 

Chả cá tra miếng 

Chả cá tra viên 

4 
Công ty TNHH 

Nutrawell (USA) 

Cá viên 250 gr, 500 gr 

TP Cao Lãnh 

Cá viên 500 gr 

Đậu hũ cá 250gr 

Đậu hũ phô mai 250gr 

Cá viên nhân nấm 250gr 

Cá viên nhân tomyum 250gr 

Chabokki sốt cay 250gr 

Khô cá một nắng 500gr 

5 

Công ty TNHH SX-TM-

DV HOÀNG QUÂN 

FOOD 

CHẢ CÁ ĐIỀU HỒNG Huyện Cao 

Lãnh 

  

  

CHẢ CÁ BASA 

CHẢ CÁ THÁC LÁC 
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STT Tên đơn vị  Tên sản phẩm Địa chỉ cơ sở 

6 
Cơ sở Khô cá Điêu hồng 

Hải Yến 
Khô Cá Diêu Hồng 

Huyện Cao 

Lãnh 

7 
Cơ sở cá-khô Tiến 

Phương 

Khô Cá Lóc 

Huyện Hồng 

Ngự 

Khô Cá Sặc rằn 

Khô Cá Lóc cửng 

Khô cá tra 

8 
Công ty Cổ phần Tứ Quý 

Đồng Tháp 

Khô Cá Lóc 

Huyện Tam 

Nông 

  

  

  

  

Khô Cá Sặc rằn 

9 
Cơ sở Khô Cá Tra Ngọc 

Diệp 
Khô Cá Tra Phi Lê Huyện Lấp Vò 

10 Cơ sở sản xuất chả Việt 

Chả cá Chavina (hấp, viên, tươi) 

Tp Cao Lãnh, 

ĐT 
Chả cá Lóc (hấp, viên, tươi) 

Chả Ốc (hấp, viên, tươi) 

IV NHÓM HÀNG CHẾ BIẾN KHÔ   

1 
Công ty TNHH XNK 

Hương Sen Việt 

Gừng sấy sữa ong chúa 

TP Cao Lãnh 

 

Trà Khổ qua rừng 

Trà Tim sen 

Trà Lá sen 
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STT Tên đơn vị  Tên sản phẩm Địa chỉ cơ sở 

2 

Công ty TNHH TCSK 

QT THUẬN THIÊN 

THÀNH  

NA - mãng cầu tươi ăn liền    

RUKOTA - Nước rửa cá thịt khử mùi tanh    

RUKOTA - Nước rau củ quả    

3 
Cơ sở Mật Ong Hùng 

Vinh 
Mật ong hoa nhãn TP Sa Đéc 

4 
Cơ sở si rô, rượu hoa 

hồng Thi Thơ 
Rượu hoa hồng TP Sa Đéc 

5 
Công ty Cổ phần tinh bột 

xanh 
Ống hút bột TP Sa Đéc 

6 
Công ty TNHH MTV Du 

Lịch Ánh Dương 
Bột ca cao TP Sa Đéc 

7 
Cơ sở sản xuất kẹo đậu 

phộng Huỳnh Mai 
Kẹo đậu phộng, bánh khoai môn hạt sen TP Sa Đéc 

8 
Công ty Cổ phần Lãnh 

Nam Sa Đéc 
Hủ tiếu khô TP Sa Đéc 

9 
Hộ kinh doanh HOÀNG 

HIỆP 

Mứt Atiso đỏ  

  

  

Huyện Hồng 

Ngự 

Mứt Atiso đỏ  

Mứt Atiso đỏ  

10 
Cơ sở nước mắn cá linh 

Dì Mười  

Nước mắm nhỉ cá linh 

Thị xã Hồng 

Ngự 

Nước mắm nhỉ cá linh 
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STT Tên đơn vị  Tên sản phẩm Địa chỉ cơ sở 

Nước mắm nhỉ cá linh 

Nước mắm nhỉ cá linh 

11 
Công ty cổ phần 

Ambroyal 

Thịt trâu khô Buffalo Jerky 

Huyện Châu 

Thành  

  

  

  

Thịt bò khô Beef Jerky 

Snack Da cá sấy giòn 

Thịt trâu khô Buffalo Jerky 

12 
Công Ty TNHH Nông 

Trại 123 

Bưởi Non Đường Phèn Sấy Dẻo 

Huyện Lai Vung 

Tắc Chưng Đường Phèn Sấy Dẻo 

13 Công ty CPTP Bích Chi 

Bánh phồng xoài 

TP. Sa Đéc 

Bột gạo lứt lúa mạch hạt sen 

Kẹo gạo lứt đậu phộng 

Vina Phở 

Bún gạo nàng hương 

Bột gạo lứt hạt sen 

Bánh phồng gạo lứt hạt sen 

Nui gạo lứt 

14 
Công ty TNHH SX và 

TM HÒA HƯNG 

HT BỘT GẠO LỌC 400G 
TP Sa Đéc 

PHỞ BỘT GẠO 400G 
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STT Tên đơn vị  Tên sản phẩm Địa chỉ cơ sở 

BÚN BỘT GẠO 400G 

HỦ TIẾU NAM VANG (ăn liền) 

PHỞ BẮC HÀ (ăn liền) 

HỦ TIẾU CHAY THẬP CẨM (ăn liền) 

PHỞ CHAY (ăn liền) 

CHÁO ĂN LIỀN 

15 
CN Công ty TNHH phát 

triển P&K 

Trà  bồ công anh  
Huyện Tân 

Hồng 
 Cà phê bồ công anh  

16 Công ty TNHH Ba Tre 

Trà lá sen túi lọc  

Huyện Tam 

Nông 

Trà lá sen 

Bột sữa sen 

Bột sữa sen 

Sen trà 

Ngũ cốc hạt sen 

Hạt sen sấy A 

Cơm sấy hạt sen 

17 
Hộ kinh doanh BÍCH 

TUYỀN 
Nước mắm cá linh  

Huyện Tam 

Nông 

 

18 

CSSX chế biến - sản 

phẩn nông nghiệp và dịch 

vụ du lịch BA NA   

Mật ong BaNa  
Huyện Tam 

Nông 

19 
Hộ kinh doanh mật ong 

MAI HUYỀN 
Mật ong hoa tràm  

Huyện Tam 

Nông 

20 
Hộ kinh doanh HÚT 

DẺO 
Mật ong hương tràm  

Huyện Tam 

Nông 
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STT Tên đơn vị  Tên sản phẩm Địa chỉ cơ sở 

21 
Công ty cổ phần rượu sen 

hồng 

Rượu hồng sen tửu đặc biệt Huyện Tháp 

Mười 

  

  

  

  

Rượu hồng sen tửu 

Hạt sen sấy bơ 

Trà tim sen 

Mật ong Tràm 

22 Cơ sở sản xuất Sen ta 

Trà lá Sen 
Huyện Cao 

Lãnh 

Trà Tim sen   

23 
Công ty TNHH Phương 

Minh Đồng Tháp 
Gạo 

Huyện Thanh 

Bình 

24 
Công ty TNHH MTV 

SX-TM-DV Khánh Thu 

Trà Hoa sen Khánh Thu 

Tháp Mười 

Trà tâm sen 

Trà Hà Diệp Liên túi lọc 

Trà lá sen sợi 

Trà Gừng 

Trà chùm ngây 

Trà lạc tiên 

Trà đinh lăng 

Bột hạt sen 

Bột lá sen 

Nước DETOX đóng lon 

Rượu hoa liên tửu 

Rượu hoa liên tửu cao cấp 
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STT Tên đơn vị  Tên sản phẩm Địa chỉ cơ sở 

25 

Công ty TNHH Công 

Nghệ Thực Phẩm Việt 

Đức 

 Xoài sấy dẻo 
Huyện Thanh 

Bình 

26 Cơ sở Mỹ Duyên 

Bột ngũ cốc 

TP Cao Lãnh Tắc sấy dẻo (chua cay) 

Nước giài khát tắc mật ong 

27 Hợp tác xã Sen Việt 

Trà tim sen túi lọc 

TP Cao Lãnh 

Trà lá sen túi lọc 

Trà đinh lăng cỏ ngọt túi lọc 

Trà đinh lăng túi lọc 

Bột sữa sen 

Trà tim sen 

28 
Công ty TNHH Thực 

Phẩm Ngọc Phụng 

Trà Chanh sả gừng mật ong 

TP Cao Lãnh 

 

Trà Quýt gừng mật ong 

Trà Cam sả 

Trà Bưởi dứa 

Cóc sấy vị muối ớt 

Bánh xoài 

Vỏ bưởi sấy dẻo 

Cam sấy dẻo 

Chanh sấy dẻo 

Tắc sấy dẻo 

29 DNTN SX TM SEN QUÊ Trà Sen Quê Lấp Vò 
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STT Tên đơn vị  Tên sản phẩm Địa chỉ cơ sở 

Trà  Tim Sen  

Trà Sữa Lá Sen SENPROMILK 

Sữa Hạt Sen 

30 Công ty TNHH Tây Cát 

Bánh chuối phồng đậu phộng 220g 

Lai Vung 

Bánh phồng mè 220g 

Bánh chuối phồng hạt điều 220g 

Bánh chuối phồng sầu riêng 220g 

Bánh mãng cầu cuộn 220g 

Bánh khóm (dứa) cuộn 220g 

Bánh xoài cuộn 220g 

Me cuộn bánh phồng 220g 

Củ sen kẹp thơm 140g 

31 
Cơ sở SX trà hoa đậu 

biếc Đức Thiện 

Trà hoa đậu biếc 
huyện Lấp Vò 

  

  

Trà hoa đậu biếc 

Trà hoa đậu biếc vị ngọt 

32 

Công ty TNHH DV-TM 

Thiên Kim (phân phối)/  

Cơ sở Mật Ong Rừng 

Tràm Chim (sản xuất 

đóng gói) 

Mật Ong Rừng Tràm Chim 

TX Hồng Ngự 

Nghệ ngâm Mật Ong 

Gừng ngâm Mật Ong 

Chanh Đào Mật Ong 

Tắc Gừng Mật Ong 

33 Công ty TNHH Da cá sấy vị trứng muối TP Cao Lãnh 
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STT Tên đơn vị  Tên sản phẩm Địa chỉ cơ sở 

Nutrawell (USA) 

(sản phẩm Snack) 

Da cá sấy vị wasabi trứng muối 

Da cá sấy vị tomyum trứng muối 

Dừa sấy vị tự nhiên 

Dừa sấy vị lá dứa 

Dừa sấy vị thanh long 

Dừa sấy vị mãng cầu 

Dừa sấy vị gừng 

Dừa sấy vị xoài 

34 

Công ty TNHH 

Nutrawell (USA) 

(sản phẩm kẹo ngậm) 

Herbie Gừng Ống 

TP Cao Lãnh 

Herbie Kool Ống 

Herbie Gừng Hũ 

Herbie Kool Hũ 

Herbie - hộp lục giác 

Herbie Kid - Kẹo Sữa Ong Chúa vị cam 

Herbie Kid - Kẹo Sữa Ong Chúa vị dâu 

Kẹo Sữa Ong Chúa 

V NHÓM HÀNG THỦ CÔNG, QUÀ TẶNG   

1 

Công ty TNHH TM & 

SX tinh dầu Hương Đồng 

Tháp 

Tinh dầu Bưởi Cao Lãnh,  

TX Hồng Ngự 

Tinh dầu Bưởi Cao Lãnh,  

 Tinh dầu Bạc Hà Sa Đéc 

 Tinh dầu Bạc Hà Sa Đéc 

Tinh dầu  quýt Lai Vung  

Tinh dầu  quýt Lai Vung  

Tinh dầu  Chanh Sa Đéc,  

Tinh dầu  Chanh Sa Đéc,  

Tinh dầu  Tràm Gió Tràm Chim 
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STT Tên đơn vị  Tên sản phẩm Địa chỉ cơ sở 

Tinh dầu  Tràm Gió Tràm Chim 

2 
Doanh nghiệp tư nhân 

Thảo Minh 

Hoa cỏ khô 

Huyện Thanh 

Bình Bộ sản phẩm bông tắm, sơ mướp 

quà lưu niệm " Gà Cao Lãnh" 
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